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I. Trắc nghiệm (2 điểm) Chọn đáp án đúng: 

1. Phân số nhỏ nhất trong các phân số 
2 5 3 11

, , ,
3 4 2 5




  là: 

 A. 
2

3


  B. 

5

4
  C. 

3

2
  D. 

11

5
  

2. Góc A và góc B là hai góc bù nhau. Nếu  0A 35   thì B ?   

 A. 0145   B. 055   C. 065   D. 035   
3. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là : 

  A. số tự nhiên khác 0      B. Số tự nhiên      C. Số nguyên âm         D. Số nguyên 

dương 

4. Cho biết xOy  020 ,  o ozOy 45 ,xOz 65   . Khẳng định nào là đúng : 

     A. Tia Oz nằm giữa tia Ox, Oy                  B.  xOy,xOz   là 2 góc kề nhau  

     C.  xOy, yOz   là 2 góc phụ nhau                 D. Tia Oy nằm giữa tia Ox, Oz 

II. Tự luận (8 điểm) 

Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) : 

        

3 4 17
a.

4 5 20

6 24 5
b. .

8 18 9


 




                                 

012 5 1 7 19 2
c. 2019

5 12 4 5 12 12

2 5 9 2 4 5
d. . . : 2

5 12 13 5 13 12

    
        

   

    
     

   

  

Bài 2 (2 điểm)  Tìm x biết : 

  a. 
1 12 10

x .
3 5 6


       b. 

x 2 1 x

5 6

 
     c. 222 1 8

x 4.
5 2 5
         d. 

7 1 5
x

2 3 2
     

Bài 3 (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia 

Oa, vẽ  oaOb 50   và  oaOc 100  . 

a. Trong 3 tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa tia còn lại ? vì sao ? 
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b. Tính góc boc   

c. Tia Ob có phải là tia phân giác của góc aOc   không ? 

d. Tia Od là tia đối của tia Oa, tính góc dOc   ? 

Bài 4 (1 điểm) Chứng minh rằng : 
2 2 2 2

1 1 1 1 1
S ...

4 6 8 (2n) 4
        (n N, n 2  

) 

                                      ---------------------------Hết------------------------ 

 


